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ST

T 
Họ và tên 

Địa bàn  

hoạt động 
Số điện thoại Địa chỉ liên hệ 

1 Hồng Văn Cường TP. Quy Nhơn 0932 577 399 
Phòng Lao động – 

TB&XH TP. Quy Nhơn 

2 Nguyễn Hoàng Thân TP. Quy Nhơn 0988 817 411 
Phòng Lao động – 

TB&XH TP. Quy Nhơn 

3 
Nguyễn Thị Hoài Mộng 

Thủy 
TP. Quy Nhơn 0982 509 577 

Liên đoàn lao động TP. 

Quy Nhơn 

4 Lương Công Lang TP. Quy Nhơn 0974 962 327 
Phòng Tư pháp TP. Quy 

Nhơn 

5 Từ Thị Mỹ Trúc TP. Quy Nhơn 0934 866 768 
Phòng Lao động – 

TB&XH TP. Quy Nhơn 

6 Nguyễn Văn Sang Huyện Tuy Phước 0913 438 515 
Liên đoàn lao động huyện 

Tuy Phước 

7 Nguyễn Hoàng Hưng Huyện Tuy Phước 0935 155 486 
Phó Chánh thanh tra 

huyện Tuy Phước 

8 Nguyễn Văn Quí Huyện Tuy Phước 0914 189 860 

Phòng Lao động – 

TB&XH huyện Tuy 

Phước 

9 Lê Văn Tươi Huyện Tuy Phước 0968 778 687 
Phòng Tư pháp huyện Tuy 

Phước 

10 Trần Văn Quỳnh Huyện Phù Cát 0914 146 839 
Liên đoàn lao động huyện 

Phù Cát 

11 Võ Văn Tài Huyện Phù Cát 0983 991 700 

Trưởng phòng, Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Phù Cát 

12 Nguyễn Văn Thiên Huyện Phù Cát 02563 504 227 
Bảo hiểm xã hội huyện 

Phù Cát 

13 Trần Văn Nghiêu Huyện Phù Cát 0989 637 510 
Phòng Lao động – 

TB&XH huyện Phù Cát 

14 Thái Thị Mười Huyện Phù Cát 0986 694 604 
UBMTTQVN huyện Phù 

Cát 

15 Võ Lê Thi Văn Huyện Phù Mỹ 0914 113 720 
Phòng Lao động – 

TB&XH huyện Phù Mỹ 

16 Đặng Thanh Hoàng Huyện Phù Mỹ 0913 976 772 
Phòng Tư pháp huyện Phù 

Mỹ 

17 Nguyễn Việt Cường Huyện Phù Mỹ 0989 391 382 
Liên đoàn lao động huyện 

Phù Mỹ 

18 Lê Thanh Quang Huyện Phù Mỹ 0913 954 200 
Phòng Lao động – 

TB&XH huyện Phù Mỹ 

19 Huỳnh Văn Cường Thị xã Hoài Nhơn 0988 518 288 
Phòng Lao động – TB&X 

thị xã Hoài Nhơn 

20 Nguyễn Bích Đào Thị xã Hoài Nhơn 0918 264 889 
Phòng Lao động – TB&X 

thị xã Hoài Nhơn 

21 Bùi Duy Diệu Thị xã Hoài Nhơn 0917 765 986 
Phòng Lao động – TB&X 

thị xã Hoài Nhơn 

22 Phan Thị Kim Oanh Thị xã Hoài Nhơn 0392 850 082 Phòng Lao động – TB&X 



thị xã Hoài Nhơn 

23 Lê Ngọc Anh huyện Hoài Ân 0388 937 498 
Liên đoàn Lao động huyện 

Hoài Ân 

24 Lê Quang Thắng huyện Hoài Ân 0986 973 243 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện Hoài Ân 

25 Nguyễn Thanh Điền huyện Tây Sơn 0913 538 729 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện Tây Sơn 

26 Nguyễn Văn Đỏ huyện Tây Sơn 0988 816 625 
Phòng Tư pháp huyện Tây 

Sơn 

27 Đoàn Thị Thu Hương huyện Tây Sơn 0912 309 007 
Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện Tây Sơn 

28 Nguyễn Văn Việt Nam huyện Tây Sơn 0909 817 826 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện Tây Sơn 

29 Huỳnh Lâm Hà Giang huyện Tây Sơn 0967 907 821 
Công ty cổ phần May Tây 

Sơn 

30 Lê Thanh Trà huyện Vân Canh 0972 376 372 
Liên đoàn lao động huyện 

Vân Canh 

31 Nguyễn Thị Hồng Thế huyện Vân Canh 0987 025 584 
UBND xã Canh Thuận, 

huyện Vân Canh 

32 Nguyễn Thị Hồng Linh huyện Vĩnh Thạnh 0972 199 577 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện Vĩnh Thạnh 

33 Vũ Thượng Hải huyện Vĩnh Thạnh 0935 808 299 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện Vĩnh Thạnh 

34 Thái Đăng Khoa huyện An Lão 0382 861 179 
Phòng Tư pháp huyện An 

Lão 

35 Trần Thị Định huyện An Lão 0987 528 435 
Phòng Lao động – TB&X 

huyện An Lão 

36 Đặng Thị Diệu huyện An Lão 0978 705 409 
Liên đoàn lao động huyện 

An Lão 
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